
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ XÂY DỰNG  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 

Bảng tiêu chuẩn cụ thể về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tƣơng đƣơng của Sở Xây dựng 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SXD ngày ……/……/2021 của Sở Xây dựng) 

 

STT 
Phòng, 

đơn vị 

Vị trí 

thi tuyển 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dƣỡng 

Yêu cầu về kinh 

nghiệm 
Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Trình độ 

lý luận 

chính trị 

Trình độ quản lý 

nhà nƣớc theo 

ngạch hoặc hạng 

chức danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Mã ngạch/ 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ 

A B C D Tiêu chuẩn 1 
Tiêu chuẩn 

2 
Tiêu chuẩn 3 

Tiêu 

chuẩn 4 

Tiêu chuẩn 

5 

Tiêu chuẩn 

6 
Tiêu chuẩn 7 

Tổng 

cộng 
06 08 08 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

1 

Phòng Quy 

hoạch – Kiến 

trúc 

Trưởng 

phòng 
01 

Đại học 

trở lên 
Kiến trúc 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

05 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan đến chức 

danh thi tuyển 

2 

Phòng Quy 

hoạch – Kiến 

trúc 

Phó 

Trưởng 

phòng 

01 
Đại học 

trở lên 
Kiến trúc 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

03 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan đến chức 

danh thi tuyển 



2 

 

STT 
Phòng, 

đơn vị 

Vị trí 

thi tuyển 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dƣỡng 

Yêu cầu về kinh 

nghiệm 
Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Trình độ 

lý luận 

chính trị 

Trình độ quản lý 

nhà nƣớc theo 

ngạch hoặc hạng 

chức danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Mã ngạch/ 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ 

A B C D Tiêu chuẩn 1 
Tiêu chuẩn 

2 
Tiêu chuẩn 3 

Tiêu 

chuẩn 4 

Tiêu chuẩn 

5 

Tiêu chuẩn 

6 
Tiêu chuẩn 7 

3 

Phòng Phát 

triển đô thị 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

Trưởng 

phòng 
01 

Đại học 

trở lên 

Xây dựng 

hoặc ngành 

liên quan 

đến chức 

danh thi 

tuyển 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

05 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan đến chức 

danh thi tuyển 

4 

Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

xây dựng 

Giám đốc 01 
Đại học 

trở lên 
Xây dựng 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

05 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan đến chức 

danh thi tuyển 

5 

Trung tâm 

Quản lý và 

phát triển 

nhà ở 

Giám đốc 01 
Đại học 

trở lên 

Kinh tế - 

Luật 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

05 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan đến chức 

danh thi tuyển 

6 

Trung tâm 

Quản lý các 

khu xử lý 

chất thải 

Giám đốc 01 
Đại học 

trở lên 

Xây dựng; 

Môi trường 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

05 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan 

7 

Trung tâm 

Quản lý các 

khu xử lý 

chất thải 

Phó Giám 

đốc 
01 

Đại học 

trở lên 

Xây dựng; 

Môi trường 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

03 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan 



3 

 

STT 
Phòng, 

đơn vị 

Vị trí 

thi tuyển 

Số 

lƣợng 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dƣỡng 

Yêu cầu về kinh 

nghiệm 
Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Trình độ 

lý luận 

chính trị 

Trình độ quản lý 

nhà nƣớc theo 

ngạch hoặc hạng 

chức danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Mã ngạch/ 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ 

A B C D Tiêu chuẩn 1 
Tiêu chuẩn 

2 
Tiêu chuẩn 3 

Tiêu 

chuẩn 4 

Tiêu chuẩn 

5 

Tiêu chuẩn 

6 
Tiêu chuẩn 7 

8 

Trung tâm 

Quy hoạch 

xây dựng 

Phó Giám 

đốc 
01 

Đại học 

trở lên 

Xây dựng; 

Kiến trúc 

Trung cấp 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

Chứng chỉ QLNN 

ngạch chuyên 

viên hoặc tương 

đương trở lên 

Phù hợp Phù hợp 

01.003 hoặc 

tương đương 

trở lên 

03 năm kinh nghiệm 

công tác trở lên trong 

ngành, lĩnh vực có 

liên quan 

 


